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CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 114/NQ-CP
Hà Nội ngày 29 tháng 4 năm 2025
NGHỊ QUYẾT
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 162/2024/QH15 NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2024 CỦA QUỐC HỘI PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2025 - 2035
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị quyết số 162/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035;
Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 93/TTr-BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 2025 và Báo cáo số 129/BC-BVHTTDL ngày 24 tháng 4 năm 2025,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Nghị quyết này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 162/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
Điều 2.  Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3.  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KGVX (03b) PL.
TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Mai Văn Chính
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 162/2024/QH15 NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2024 CỦA QUỐC HỘI PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2025-2035
(Kèm theo Nghị quyết số 114/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ)
Nghị quyết số 162/2024/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 27 tháng 11 năm 2024.
Nhằm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 (sau đây gọi tắt là Chương trình) đồng bộ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 162/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 162/2024/QH15) với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Triển khai nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả Nghị quyết số 162/2024/QH15 nhằm nâng cao công tác quản lý, điều hành và thực hiện Chương trình.
b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 162/2024/QH15 đảm bảo đồng bộ, kịp thời, thống nhất.
c) Xác định cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết số 162/2024/QH15 trên phạm vi cả nước.
2. Yêu cầu
a) Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 162/2024/QH15 để xây dựng giải pháp, cơ chế quản lý, điều hành Chương trình; bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng và đúng mục tiêu của Chương trình đã được Quốc hội thông qua.
b) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan chủ Chương trình là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan có nội dung thực hiện thuộc Chương trình là các bộ, cơ quan trung ương và cơ quan thực hiện Chương trình ở địa phương là Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 162/2024/QH15.
c) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các Bộ, ngành trung ương và địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 162/2024/QH15.
II. NỘI DUNG
1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành và Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.
2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nội dung, nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 162/2024/QH15 của Quốc hội theo đúng quy định.
3. Rà soát, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, điều hành và hướng dẫn thực hiện Chương trình (tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo).
4. Tổ chức phê duyệt, triển khai thực hiện Chương trình theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp, các ngành trong quá trình triển khai, thực hiện Chương trình bảo đảm đúng mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động, tích cực triển khai Nghị quyết này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ Chương trình chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan:
a) Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình; Quyết định phê duyệt Chương trình; ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật; ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng, miền, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tổ chức chính quyền địa phương.
b) Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách hoặc ban hành mới các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình, cơ chế kiểm tra, giám sát Chương trình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức bộ máy giúp việc Chương trình phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy của Chính phủ.
c) Căn cứ kết quả thực hiện của Chương trình giai đoạn 2025 - 2030 và nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2031 - 2035 do Quốc hội quyết định; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình; Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm tra, giám sát Chương trình theo quy định.
đ) Phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, bộ, ngành, địa phương có liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và các loại hình truyền thông khác đẩy mạnh công tác truyền thông về Chương trình.
3. Bộ Tài chính:
a) Đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, kiện toàn hoặc thành lập mới Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia để chỉ đạo thực hiện Chương trình.
c) Chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan rà soát, xây dựng và ban hành quy định về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình theo thẩm quyền.
4. Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Nội vụ, Công Thương, Y tế, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ cụ thể thuộc Chương trình, căn cứ chức năng quản lý, nhiệm vụ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
a) Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình; xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình; Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 2025 - 2030.
b) Rà soát, xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình, kiến nghị, đề xuất các chính sách đặc thù (nếu có).
c) Tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình theo nhiệm vụ được phân công.
5. Các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để triển khai thực hiện Chương trình.
6. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, cơ quan liên quan để hướng dẫn các địa phương thực hiện; chủ động, tích cực tham gia vào thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình theo phân công; thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong quá trình thực hiện Chương trình.
7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình và đơn vị điều phối, giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và các quy định pháp luật liên quan.
b) Rà soát, ban hành các văn bản liên quan phục vụ công tác quản lý, điều hành, thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình ở địa phương; Tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của Chương trình tại Nghị quyết số 162/2024/QH15 của Quốc hội thuộc thẩm quyền của địa phương.
c) Xây dựng kế hoạch và ưu tiên cân đối, bố trí ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình. Ban hành quy định về lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác có cùng nội dung, nhiệm vụ để thực hiện Chương trình trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, tiêu chí của Chương trình; không để xảy ra tình trạng nợ đọng kinh phí, nhất là nợ đọng kinh phí xây dựng cơ bản.
d) Hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện Chương trình gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Quốc hội vào kỳ họp cuối năm.
đ) Căn cứ mục tiêu, tiêu chí của Chương trình, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để chuẩn bị đầu tư các dự án xây dựng cơ bản trong khuôn khổ Chương trình.
PHỤ LỤC I
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Nghị quyết số 114/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ)
TT
Nội dung thực hiện
Cơ quan thực hiện
Cơ quan phối hợp
Thời gian trình
Cấp trình
1
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 (kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình) - Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Y tế, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, cơ quan trung ương có liên quan
Thủ tướng Chính phủ
Trước 20/5/2025
- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi
Bộ Tài chính
Theo quy định của Luật đầu tư công
2
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn/thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
Bộ Tài chính
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
Quý II/2025
Thủ tướng Chính phủ
3
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Bộ Tài chính
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, cơ quan trung ương có liên quan
Quý II/2025
Thủ tướng Chính phủ
4
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan trung ương có chủ trì, hướng dẫn nội dung thuộc nội dung thành phần, các địa phương.
Quý II/2025
Thủ tướng Chính phủ (theo quy trình thủ tục rút gọn)
5
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa các cấp
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương
Quý II/2025
Thủ tướng Chính phủ (theo quy trình thủ tục rút gọn)
PHỤ LỤC II
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ GIAO CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH THỰC HIỆN
(Kèm theo Nghị quyết số 114/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ)
TT
Nội dung thực hiện
Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối hợp
Thời gian ban hành
Cấp trình
1
Xây dựng và ban hành quy định về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
Bộ Tài chính
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, cơ quan trung ương có liên quan và các địa phương
Quý III/2025
Cấp Bộ
2
Văn bản hướng dẫn quy trình kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan trung ương có liên quan và các địa phương
Quý III/2025
Cấp Bộ
3
Tổng hợp văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình bao gồm văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Các bộ, cơ quan trung ương có nhiệm vụ thuộc nội dung thành phần, các địa phương.
Quý III/2025
Cấp Bộ
4
Văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thuộc nội dung thành phần số 1, 3,4.
Bộ Công an
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành liên quan
Quý III/2025
Cấp Bộ
5
Văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thuộc nội dung thành phần số 1.
Bộ Quốc phòng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành liên quan
Quý III/2025
Cấp Bộ
6
Văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thuộc nội dung thành phần số 1.
Bộ Nội vụ
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành liên quan
Quý III/2025
Cấp Bộ
7
Văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ thuộc nội dung thành phần số 1,2,3,6,8.
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành liên quan
Quý III/2025
Cấp Bộ
8
Văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ thuộc nội dung thành phần số 1,6.
Bộ Công thương
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành liên quan
Quý III/2025
Cấp Bộ
9
Văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ thuộc nội dung thành phần số 1,2.
Bộ Y tế
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành liên quan
Quý III/2025
Cấp Bộ
10
Văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ thuộc nội dung thành phần số 1,2,4.
Bộ Tư pháp
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành liên quan
Quý III/2025
Cấp Bộ
11
Văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thuộc nội dung thành phần số 1.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành liên quan
Quý III/2025
Cấp Bộ
12
Văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thuộc nội dung thành phần số 6.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành liên quan
Quý III/2025
Cấp Bộ
13
Văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ thuộc nội dung thành phần số 1,7.
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành liên quan
Quý III/2025
Cấp Bộ
14
Khen thưởng cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong triển khai Chương trình.
Bộ Nội vụ
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quý III/2025
Cấp Bộ
15
Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương (sau khi Ban Chỉ đạo Trung ương được thành lập và có hướng dẫn chung).
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quý III/2025
Cấp tỉnh
16
Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2025-2035 các cấp của địa phương (sau khi Ban Chỉ đạo Trung ương được thành lập)
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quý III/2025
Cấp tỉnh

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




